
ẤN PHẨM THỰC HÀNH SONG NGỮ CAO CẤP

BỘ 10 KỊCH BẢN HỘI THOẠI GIA ĐÌNH SONG NGỮ
(FAMILY BILINGUAL MINI-DIALOGUES)
Tuyển tập 10 kịch bản hội thoại mẫu tự nhiên giữa Ba/Mẹ và Con cái trong các tình huống sinh hoạt thường nhật.

Giúp ba mẹ vượt qua rào cản chỉ nói những câu ngắn rời rạc, bước lên cấp độ giao tiếp phản xạ hội thoại liên

hoàn!

💡  Bí quyết thực hành từ EduCenter:

1. Mỗi tuần cả nhà chỉ cần chọn 2 kịch bản quen thuộc nhất để luyện tập.

2. Ba mẹ đọc lời thoại mẫu, rủ bé đóng vai trả lời như một trò chơi diễn kịch nhỏ.

3. Kết hợp cử chỉ, nét mặt, ôm ấp để tiếng Anh gắn liền với ký ức tuổi thơ hạnh phúc của con!
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Tình Huống 1: Đánh thức con dậy & Chuẩn bị buổi sáng

[Mom]: Good morning, sunshine! Time to wake up!
Chào buổi sáng ánh nắng của mẹ! Đến giờ dậy rồi con!

[Child]: Good morning, Mommy! I am still sleepy.
Chào buổi sáng mẹ! Con vẫn còn buồn ngủ lắm ạ.

[Mom]: Let's stretch our arms like a tall giraffe! One, two, three!
Nào mình cùng vươn tay cao như chú hươu cao cổ nhé! 1, 2, 3!

[Child]: (Stretching) Wow, I feel energized now!
(Vươn vai) Oa, con thấy khỏe khoắn rồi ạ!

[Mom]: Great job! Time to brush your teeth and wash your face.
Giỏi lắm! Đến giờ đánh răng rửa mặt rồi nào.

Tình Huống 2: Bữa ăn gia đình & Phép lịch sự bàn ăn

[Dad]: Wash your hands before we eat, sweetie.
Rửa sạch tay trước khi mình ăn cơm nhé con yêu.

[Child]: My hands are clean now! Smells delicious, Daddy!
Tay con sạch rồi nè! Thơm quá chừng bố ơi!

[Dad]: Blow on your soup, it's hot! Take small bites.
Thổi canh đi con, đang nóng đấy! Cắn miếng nhỏ thôi nhé.

[Child]: Can I have some more sweet carrots, please?
Làm ơn cho con xin thêm chút cà rốt ngọt được không ạ?

[Dad]: Here you go! Good job finishing all your vegetables!
Của con đây! Rất giỏi vì đã ăn hết rau xanh nhé.

Tình Huống 3: Giờ chơi xếp hình & Dọn dẹp đồ chơi

[Mom]: What do you want to play today, Ben?
Hôm nay con muốn chơi trò gì nào Ben?

[Child]: Let's build a tall Lego tower together!
Mẹ con mình cùng xây một tòa tháp Lego thật cao đi mẹ!

[Mom]: Look at our colorful tower! But it is clean-up time now.
Nhìn tòa tháp rực rỡ của mẹ con mình kìa! Nhưng đến giờ dọn dẹp rồi.

[Child]: Can we play five more minutes, please?
Cho con chơi thêm 5 phút nữa được không mẹ?

[Mom]: Who can put blocks into the box faster? Mommy or you?
Ai cất khối gỗ vào hộp nhanh hơn nào? Mẹ hay con?

[Child]: Me! I will win!
Con! Con sẽ thắng cho xem!
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Tình Huống 4: Đi dạo ngoài phố & An toàn giao thông

[Dad]: Hold my hand tightly when crossing the street.
Nắm chặt tay bố khi mình sang đường nhé con.

[Child]: Look, Daddy! The traffic light is red!
Nhìn kìa bố! Đèn giao thông đang màu đỏ!

[Dad]: Yes! Red light means STOP! Green light means GO!
Đúng rồi! Đèn đỏ là dừng lại! Đèn xanh mới được đi!

[Child]: The light turns green now! Can we cross?
Đèn chuyển xanh rồi bố ơi! Mình qua đường được chưa?

[Dad]: Look left and right. Yes, let's walk safely.
Quan sát trái và phải nào. Đúng rồi, mình đi an toàn nhé.

Tình Huống 5: Khi con tức giận & Cần được thấu cảm

[Mom]: I know you are upset, but hitting toys hurts.
Mẹ biết con đang bực bội, nhưng đập đồ chơi sẽ hỏng đấy.

[Child]: (Crying) My tower fell down! I am angry!
(Khóc) Tòa tháp của con bị đổ rồi! Con tức lắm!

[Mom]: It's okay to feel sad. Take a deep breath with me: Inhale... exhale...
Buồn một chút cũng không sao. Hít thở sâu cùng mẹ nào: Hít vào... thở ra...

[Child]: (Breathing) I feel calmer now, Mommy.
(Hít thở) Con thấy bình tĩnh hơn rồi mẹ ơi.

[Mom]: Do you need a warm hug? We can rebuild it together.
Con có cần một cái ôm ấm áp không? Mình cùng xây lại nhé.

Tình Huống 6: Động viên & Khen ngợi nỗ lực

[Child]: Mommy, look! I drew a picture of our family!
Mẹ ơi nhìn này! Con vẽ một bức tranh gia đình mình đó!

[Mom]: Look how hard you worked on this! That yellow sun is so bright!
Nhìn xem con đã chăm chút bức vẽ nhiều thế nào kìa! Mặt trời vàng thật rực rỡ!

[Child]: I colored outside the line a little bit...
Con bị tô chệch ra ngoài đường viền một chút xíu...

[Mom]: Mistakes help us learn and grow! I love your creative idea!
Sai sót giúp mình học hỏi mà! Mẹ rất thích ý tưởng sáng tạo của con!

[Child]: Thank you, Mommy! High five!
Cảm ơn mẹ! Đập tay nào mẹ!
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Tình Huống 7: Giải quyết tranh chấp đồ chơi với anh/chị/em

[Child A]: This teddy bear is mine! Give it back!
Bạn gấu bông này là của em! Trả lại đây!

[Dad]: Stop screaming, please. Tell me softly what happened.
Các con dừng la hét nào. Kể nhỏ nhẹ bố nghe chuyện gì xảy ra.

[Child B]: I just want to hug the teddy for a minute.
Chị chỉ muốn ôm bạn gấu một lát thôi mà.

[Dad]: Sharing is caring! It's your sister's turn for 5 minutes, then your turn. Deal?
Chia sẻ là yêu thương! Đến lượt chị 5 phút rồi đến lượt con nhé. Đồng ý không?

[Child A]: Okay, Dad. Shake hands and make peace!
Dạ được bố. Bắt tay làm hòa nhé!
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Tình Huống 8: Giờ đọc sách trước khi đi ngủ

[Mom]: Which book shall we read tonight, sweetie?
Tối nay mẹ con mình đọc cuốn sách nào hả con yêu?

[Child]: The story about the little lost dinosaur!
Cuốn truyện về bạn khủng long nhỏ bị lạc mẹ ơi!

[Mom]: Turn the page gently, please. What color is the dinosaur?
Lật trang sách nhẹ nhàng giúp mẹ nào. Bạn khủng long màu gì nhỉ?

[Child]: He is green with orange spots! So cute!
Bạn ấy màu xanh lá có đốm cam! Đáng yêu quá!

[Mom]: What do you think will happen next?
Con đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?

Tình Huống 9: Tắm gội sạch sẽ & Vui đùa dưới nước

[Dad]: Time for a warm bubbly bath! Jump in!
Đến giờ tắm bồn bọt xà phòng ấm áp rồi! Nhảy vào nào!

[Child]: Splash splash! Look at all these white bubbles, Daddy!
Tùm tũm! Bố nhìn nhiều bọt xà phòng trắng tinh chưa này!

[Dad]: Close your eyes tightly so soap won't get in your eyes.
Nhắm chặt mắt lại để bọt xà phòng không vào mắt nhé con.

[Child]: My hair smells like sweet strawberries!
Tóc con thơm mùi dâu tây ngọt ngào quá!

[Dad]: Dry yourself with this fluffy towel. You are so clean and fresh!
Lau khô bằng chiếc khăn bông này nào. Con sạch sẽ thơm tho quá!

Tình Huống 10: Chúc ngủ ngon & Lời yêu thương lắng đọng

[Mom]: Put on your cozy pajamas and tuck into bed.
Mặc đồ ngủ pijama ấm áp và chui vào chăn nào con.

[Child]: Teddy is sleeping next to me. Can you sing a song?
Bạn gấu ngủ cạnh con rồi. Mẹ hát một bài được không ạ?

[Mom]: Close your eyes and think of happy dreams. I love you to the moon and back.
Nhắm mắt lại và nghĩ về giấc mơ vui vẻ nhé. Mẹ yêu con nhiều như lên mặt trăng rồi quay lại.

[Child]: I love you to the stars, Mommy! Goodnight!
Con yêu mẹ nhiều như các vì sao! Chúc mẹ ngủ ngon!

[Mom]: Sweet dreams, my little angel. Sleep tight!
Giấc mơ ngọt ngào nhé thiên thần nhỏ của mẹ. Ngủ thật ngon!
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